Tiết 37: ĐÈN HUỲNH QUANG

I. Mục tiêu tiết học:
 Sau bài này, GV phải làm cho HS:
- Kiến thức: + Hiểu được cấu tạo và nguyên lí làm việc của đèn huỳnh quang.
                     + Hiểu được các đặc điểm của đèn huỳnh quang.
                     + Hiểu được các ưu nhược điểm của mỗi loại đèn điện để lựa chọn hợp lý đèn chiếu sáng trong nhà.
- Kĩ năng: Sử dụng được một số đồ dùng điện gia đình đúng yêu cầu kĩ thuật, an toàn.
- Thái độ: ý thức tiết kiệm điện năng khi sử dụng đồ dùng điện.
Trọng tâm: Cấu tạo, nguyên lí làm việc và đặc điểm của đèn huỳnh quang.
II. Chuẩn bị của thày và trò:
* Chuẩn bi của thày:
- Đọc kĩ SGK, sách tham khảo, bài soạn.
- Tranh vẽ về đèn ống huỳnh quang và đèn ống compac huỳnh quang.
- Các đèn ống huỳnh quang và đèn compac huỳnh quang còn tốt và mẫu vật các bộ phận lấy từ các đèn ống huỳnh quang, đèn compac huỳnh quang đã học.
* Chuẩn bị của trò:
- Đọc trước bài mới.
III. Tiến trình tiết dạy:
1. Tổ chức lớp:
- Kiểm tra sĩ số lớp.
2. Kiểm tra bài cũ:
 -GV:  Nêu  đặc điểm của đèn sợi đốt.
Đèn sợi đốt làm bằng chất gì? Vì sao sợi đốt là phần tử rất quan trọng của đèn.
HS: Lên bảng trả lời
+ Nêu được 3 đặc điểm.
+ Sợi đốt làm bằng Vonfram. Ở đó điện năng biến đổi thành quang năng.
3. Bài mới:
ĐVĐ: Ngoài đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang và đèn compac huỳnh quang là 2 loại đèn thông dụng nhất hiện nay. Chúng có cấu tạo, nguyên lí làm việc và đặc điểm như thế nào, cô và các em cùng nghiên cứu bài hnay.
	Nội dung
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	Hoạt động1: Tìm hiểu cấu tạo, nguyên lí, đặc điểm, số liệu kĩ thuật và công dụng của đèn ống huỳnh quang.

	I. Đèn ống huỳnh quang
1. Cấu tạo:






a. Ống thuỷ tinh:

- Có nhiều loại chiều dài, mặt trong ống có phủ lớp bột huỳnh quang ( chủ yếu là phốt pho)

- Người ta rút hết không khí trong ống và bơm 1 ít hơi thuỷ ngân và khí trơ ( acgon, krypton)






b. Điện cực:
- Làm bằng vonfram dạng lũ xo xoắn, được tráng lớp bari – oxit để phát ra điện tử.
- Có 2 điện cực, mỗi điện cực có chân đèn để nối với nguồn điện.










2. Nguyên lý làm việc
Khi đóng điện, hiện tượng phóng điện giữa 2 điện cực của đèn tạo ra tia tử ngoại, tia tử ngoại tác dụng vào lớp bột huỳnh quang phủ bên trong ống phát ra ánh sáng. Màu của ánh sáng phụ thuộc vào lớp bột huỳnh quang.
3. Đặc điểm của đèn ống huỳnh quang.
a. Hiện tượng nhấp nháy.
- Với tần số 50Hz đèn phát ra ánh sáng không liên tục  gây mỏi mắt.
b. Hiệu suất phát quang
Khi đèn làm việc, khoảng 20% đến 25% điện năng biến đổi thành quang năng, phần còn lại toả nhiệt.
c. Tuổi thọ
Tuổi thọ cao khoảng 8000h.
d. Mồi phóng điện
Dùng chấn lưu điện cảm + tắc te
Hoặc chấn lưu điện tử.
4. Các số liệu kỹ thuật ( SGK)



5. Sử dụng ( SGK)
	
- Y/c hs quan sát H39.1
- Y/c hs quan sát mẫu vật ống đèn còn tốt và ống đèn đã vỡ.
- Hãy cho biết cấu tạo chính của bóng đèn huỳnh quang
- Y/c nhận xét.
- Gv tổng hợp, nhận xét, phân tích, kết luận
? Ống thuỷ tinh có đặc điểm gỡ ?
- GV cho HS quan sát lớp bột huỳnh quang phía trong ống.
? Tại sao người ta phải rút hết không khí và bơm vào trong ống hơi thuỷ ngân và khí trơ. 
? Hãy cho biết cấu tạo của điện cực đèn ống huỳnh quang.



GV mở rộng kiến thức :
? So sánh điện cực của đèn huỳnh quang và đèn sợi đốt.
- Lớp bột huỳnh quang có tác dụng gì trong nguyên lí làm việc của đèn. Chúng ta cùng nghiên cứu phần 2.

- GV đóng điện, yêu cầu HS quan sát sự phát sáng của đèn.
- Gv nêu và giải thích

* GV nhấn mạnh: Sử dụng đèn huỳnh quang tiết kiệm điện năng.



- Vì khoảng cách giữa hai điện cực của đèn lớn để đèn phóng điện cần mồi phóng điện.















- Yêu cầu HS quan sát vật mẫu và cho biết đèn ghi số liệu kĩ thuật gì? Các số liệu đó có ý nghĩa gì?

? Đèn huỳnh quang được chiếu sáng ở đâu? Làm thế nào để đèn phát sáng tốt?
GV lưu ý:
+ Lau chùi bộ đèn.
+ Dùng đúng Uđm của đèn
+ Hạn chế số lần tắt mở đèn quá nhiều lần cùng một lúc.
* Còn đèn compact huỳnh quang có đặc điểm và cấu tạo như thế nào ta sang phần II.
	
- Quan sát H39.1
- Quan sát mẫu vật

- 2 bộ phận chính : ống thuỷ tinh và hai điện cực.


- Nêu đặc điểm.



- Quan sát.

- Khí trơ để tăng tuổi thọ của đèn. Hơi thuỷ ngân là chất khí dẫn điện.






- Giống: thường làm bằng vật liệu chịu nhiệt cao và có dạng lò xo xoắn.
- Khác:
+ Đèn sợi đốt làm vật liệu nóng đến nhiệt độ cao và phát sáng.
+ Đèn huỳnh quang làm vật liệu nóng kết hợp với Bao phát ra điện tử.


? Lớp bột huỳnh quang tác dụng tia tử ngoại phát ra ánh sáng. Màu của ánh sáng phụ thuộc vào lớp bột huỳnh quang.















- Nêu Uđm; Pđm




- Làm việc cá nhân.

	Hoạt động 2: Tìm hiểu đèn Compac huỳnh quang

	II. Đèn compact huỳnh quang:
- Cấu tạo: Giống đèn huỳnh quang. Chấn lưu đặt trong đuôi đèn.
- Đặc điểm: kích thước gọn nhẹ và dễ sử dụng. Hiệu suất phát quang gấp 4 lần đèn sợi đốt.
	
-Gv y/c hs tự đọc, nghiên cứu thông tin Sgk

? Đèn huỳnh quang có ưu điểm gì?

- GV nhấn mạnh: Từ những ưu điểm trên và thuận tiện lắp đặt. Nên đèn Compac ngày càng được sử dụng nhiều để chiếu sáng trong nhà.
* Đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang có ưu nhược điểm gì ? Cô và các em sang phần III.
	
- Nghiên cứu độc lập

- Rút ra kết luận.

	Hoạt động 3: So sánh đèn sợi đốt với đèn huỳnh quang

	III. So sánh đèn sơi đốt và đèn huỳnh quang:
- Lập bảng.
	

- Ở đèn sợi đốt có chấn lưu để mồi phóng điện không?
- Đèn sợi đốt có hiện tượng ánh sáng không liên tục gây hiện tượng mỏi mắt không?
- Tuổi thọ và hiệu suất phát quang của đèn nào cao hơn?
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm  hoàn thành bảng  39.1 Sgk
-GV đưa ra đáp án . Yêu cầu đại điện các nhóm nhận xét nhóm mình. 
	

- Không.

- Không.


- Đèn huỳnh quang.

- Thảo luận nhóm theo sự hướng dẫn của GV.

- Quan sát đáp án và nhận xét kết quả nhóm bạn.



     
	Loại đèn
	Ưu điểm
	Nhược điểm

	Đèn sợi đốt
	- Không cần chấn lưu
- Ánh sáng liên tục
	- Không tiết kiệm điện năng
- Tuổi thọ thấp.

	Đèn huỳnh quang
	- Tiết kiệm điện năng.
- Tuổi thọ cao.
	- Cần chấn lưu
- Ánh sáng không liên tục.


* GV nhấn mạnh: Ngoài những ưu điểm trên, đèn huỳnh quang còn có ánh sáng dịu mát, ít phát nhiệt cho môi trường nên được dùng để chiếu sáng nhà ở, lớp học, công sở, nhà máy, …Còn đèn sợi đốt được chiếu sáng phòng tắm, nhà bếp, phòng ngủ, bàn học.
4. Củng cố:
- Y/c HS đọc ghi nhớ ( SGK).
- Y/c HS đọc : “ Có thể em chưa biết” ( SGK).
5. Hướng dẫn về nhà:
- Học bài và trả lời câu hỏi trong SGK.
- Đọc trước bài 40 sgk. Chuẩn bị theo mẫu báo cáo thực hành ở mục III để giờ sau thực hành.
- Nhận xét giờ học.
[bookmark: _GoBack]
